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Soạn Tiếng Anh 6 Unit 5: Writing trang 69 (Chân trời 

sáng tạo) 

1 (trang 68 Tiếng Anh 6) Check the meaning of the words in the glossary. 

Then read Sally’s blog. What does she have for the starter? What is her 

favorite part of the meal? 

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng từ vựng. Sau đó, đọc blog của Sally. Cô ấy 

có gì cho người bắt đầu? Phần yêu thích của cô ấy trong bữa ăn là gì?) 

  

Hướng dẫn làm bài 

Tuna: cá 

ngừ 

Red peppers: ớt 

đỏ 

Olives: Ô- liu Ingredient: Nguyên liệu 

Chop: chặt Starter: món khai 

vị 

Main course: món 

chính 

Dessert: món tráng 

miêng 

 

Sally has these fun egg salads for the starter 

Hướng dẫn dịch 

Xin chào mọi người, đây là thực đơn của tớ ngày hôm nay 

Đầu tiên, tớ sẽ ăn các hạt khô 

Sau đó, khai vị, tớ ăn trứng salad 
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Sau đó, món chính sẽ là pizza với cá ngừ, ớt đỏ, ô- liu, nhưng nguyên liệu đơn giản 

nhưng rất tuyệt vời 

Cuối cùng, phần ưa thích của tớ: món tráng miệng. Nó là hoa quả với kem. Gọt hoa 

quả, nấu với đường và ăn cùng kem. Cực kì ngon 

Tận hưởng bữa ăn cua bạn nhé. Hãy cùng tham gia vào ngày mai đế biết thực đơn 

khác nữa nhé. 

2 (trang 69 Tiếng Anh 6) Complete the Key Phrases with words from Sally’s 

blog 

(Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ từ blog của Sally) 

 

Hướng dẫn trả lời 

1. Simple/ great 2. yummy 

3. meal 4. tomorrow 

3 (trang 69 Tiếng Anh 6) Look at the words and phrases in blue in the blog. 

Which two have the same meaning? 

(Nhìn vào các từ và cụm từ màu xanh lam trong blog. Hai cái nào có cùng ý 

nghĩa?) 

Đáp án 

Next and Then 

4 (trang 69 Tiếng Anh 9) Order pictures and sentences a-d. Then complete the 

sentences with the words in exercise 3 

(Sắp xếp các hình và câu a-d. Sau đó hoàn thành các câu với các từ trong bài tập 3) 
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Đáp án 

a-Then/ Next- 2 c- Finally- 4 

b- First- 1 d-Next- Then-3 

Hướng dẫn dịch 

-Đầu tiên, trộn các nguyên liệu với nhau 

- Tiếp theo, cho nguyên liệu lên bánh đa nem cà cuộn lại 

-Rán nem ở trong dầu 

- Ăn với nướng mắm và rau 

5 (trang 68 Tiếng Anh 6)  Follow the steps in the writing guides 

(Làm theo các bước trong phần hướng dẫn viết) 
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Hướng dẫn làm bài 

Anna’s blog 

Hi everyone, here is my menu for today 

First, I drink some milk 

Next, I’ve got salad for the starter 

Then, the main dish is rice with fish soup 

Finally, here is my favorite part. It’s dessert time. I’ve got apples and watermelon. 

Hướng dẫn dịch 

Blog của Anna 

Xin chào tất cả mọi người, đây là thực đơn của mình cho ngày hôm nay 

Đầu tiên, mình uống một ít sữa 

Tiếp theo, mình có món salad cho món khai vị 
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Sau đó, món chính là cơm với canh cá 

Cuối cùng, đây là phần yêu thích của mình. Đã đến giờ tráng miệng. Mình có táo 

và dưa hấu. 
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